
Lớp: QH2021D1 ngành NN và SP Tiếng Anh  

Học phần: Ngôn ngữ học đại cương Giảng viên: PGS. TS. Lâm Quang Đông

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6 Buổi 7 Buôi 8 Buổi 9 Buổi 10 Buổi 11
Vắng 

mặt
Có mặt

1 21045001 Trần Thùy An

2 21045002 Lò Thị Ngọc Anh

3 21045003 Đào Ngọc Bích

4 21045004 Trương Vĩnh Ngân

5 21045005 Nguyễn Danh Trung Nghĩa

6 21045006 Nguyễn Anh Quân

7 21045007 Nguyễn Hải Yến

8 21045000 Lee Keun Hee

8 21045008 Nguyễn Thị Hoàng Anh

9 21045009 Cao Thị Vân Anh

10 21045010 Cao Vân Anh

11 21045011 Trần Phương Anh

12 21045012 Đỗ Hà Chi

13 21045013 Lê Thùy Dương

 (VD: 20/06/2021)

3. Tổng hợp số học viên có mặt theo chữ ký, số học viên vắng mặt;

4. Xin chữ ký xác nhận của giảng viên sau mỗi buổi học; 

5. Sau khi kết thúc học phần, tổng hợp số buổi vắng mặt và có mặt của từng học viên và nộp phiếu này cho Văn phòng Khoa SĐH Phòng 102A3

TT Mã HV Họ và tên học viên
Học viên ký tên vào các buổi đi học dưới đây Tổng số buổi

Ngày tháng năm của buổi học

2. Gạch tên học viên vắng mặt vào buổi không đi học;

ĐHQG HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ

KHOA SAU ĐẠI HỌC

PHIẾU ĐIỂM DANH

Yêu cầu lớp trưởng: 

1. Kiểm tra học viên có mặt, cho học viên ký tên tham dự buổi học (không ký hộ) vào danh sách dưới đây; 



14 21045014 Nguyễn Hương Giang

15 21045015 Lý Thu Giang

16 21045016 Nguyễn Minh Hằng

17 21045017 Ngô Thị Hạnh

18 21045018 Chu Hứa Minh Hiền

19 21045019 Nguyễn Thị Hiền

20 21045020 Chu Thị Hiền

21 21045021 Cao Thị Hoan

22 21045022 Tạ Thị Thanh Hương

23 21045023 Phạm Thị Liên Hương

24 21045024 Nguyễn Khánh Huyền

25 21045025 Võ Thị Minh Huyền

26 21045026 Đặng Thu Huyền

27 21045027 Đào Phương Liên

28 21045028 Nguyễn Phương Liên

29 21045029 Lý Thị Kim Liên

30 21045030 Phùng Thị Khánh Linh

31 21045031 Nguyễn Thị Hoài Ly

32 21045032 Trần Huyền Minh

33 21045033 Trần Bích Ngọc

34 21045034 Nguyễn Lê Hồng Nhung

35 21045035 Nguyễn Thị Nhung

36 21045036 Hoàng Thị Oanh

37 21045037 Nguyễn Thị Hà Phương

38 21045038 Lê Thị Hồng Phương

39 21045039 Vũ Ngọc Quỳnh

40 21045040 Nguyễn Thị Sương

41 21045041 Nguyễn Thị Thảo



42 21045042 Vũ Phương Thảo

43 21045043 Phạm Quang Thiên

44 21045044 Dư Thị Thơm

45 21045045 Lê Thị Hoài Thu

46 21045046 Nghiêm Thị Thu

47 21045047 Lê Thị Thường

48 21045048 Nguyễn Thị Phương Thuý

49 21045049 Phạm Thị Thu Trang

50 21045050 Nguyễn Hoàng Anh Trúc

51 21045051 Đào Hoàng Tùng

52 21045052 Mai Thị Tuyết

53 21045053 Lương Thị Thúy Vân

54 21045054 Nguyễn Thị Thanh Xuân

55

56

57

58

59

60

Lớp Trưởng                                                              SDT 

Cán bộ giảng dạy ký xác nhận

Email: 

Tổng số học viên có mặt

Tổng số học viên vắng mặt

Lớp Trưởng ký xác nhận


